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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Giới tính
	MSSV
	Ngày sinh 
	Nơi sinh
	Hồ Sơ cần bổ sung
	NGÀNH HỌC

	 
	KT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	DOÃN LÊ
	HUÂN
	Nam
	08ED10114
	02/11/1988
	TP.HCM
	Thiếu SYLL, Phiếu KSK
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	2
	NGUYỄN HOÀNG THIÊN
	ÂN
	Nam
	09ED10101
	11/04/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	3
	NGUYỄN VŨ THIÊN
	ÂN
	Nam
	09ED10102
	26/06/1991
	ĐỒNG NAI
	Đủ hồ sơ
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	4
	TRẦN 
	DUY
	Nam
	09ED10103
	10/11/1990
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	5
	QUÁCH ANH
	DUY
	Nam
	09ED10104
	11/08/1991
	VĨNH LONG
	Đủ hồ sơ
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	6
	NGUYỄN ĐÌNH
	HẢO
	Nam
	09ED10105
	16/03/1989
	ĐỒNG NAI
	Thiếu: Phiếu KSK
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	7
	ĐẶNG DƯ
	KHÁNH
	Nam
	09ED10106
	14/07/1991
	VŨNG TÀU
	Đủ hồ sơ
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	8
	ĐOÀN ĐÌNH
	KHÁNH
	Nam
	09ED10107
	25/02/1991
	BỈNH DƯƠNG
	Đủ hồ sơ
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	9
	 TRẦN VĂN HOÀNG 
	KHƯƠNG
	Nam
	09ED10108
	29/01/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	10
	BÙI QUANG 
	LÝ
	Nam
	09ED10109
	11/04/1991
	ĐỒNG THÁP
	Đủ hồ sơ
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	11
	HUỲNH HÀ THIÊN
	PHÚC
	Nam
	09ED10110
	22/08/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	12
	NGUYỄN MẠNH
	TRÍ
	Nam
	09ED10111
	11/08/1990
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	13
	 NGUYỄN QUỐC  
	TRUNG
	Nam
	09ED10112
	01/06/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	14
	VÕ HOÀNG
	VŨ
	Nam
	09ED10113
	15/12/1989
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

	 
	QUẢN TRỊ KINH DOANH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	NGUYỄN HOÀNG
	ÂN
	Nam
	09BM40201
	11/08/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	2
	NGUYỄN VIỆT HÙNG
	ANH
	Nam
	09BM40202
	21/01/1991
	ĐỒNG NAI
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	3
	NGÔ ĐỊNH PHONG
	CHÂU
	Nam
	09BM40203
	17/07/1990
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	4
	TRẦN THỊ THANH
	HẰNG
	Nữ
	09BM40204
	25/01/1991
	LONG AN
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	5
	TRẦN HỒNG 
	HẠNH
	Nữ
	09BM40205
	12/08/1991
	BÌNH DƯƠNG
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	6
	ĐÀO CÔNG
	HIỆP
	Nam
	09BM40206
	15/12/1991
	PHÚ YÊN
	Phiếu khám sức khoẻ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	7
	 HOÀNG TRUNG 
	HIẾU
	Nam
	09BM40207
	29/05/1991
	KHÁNH HOÀ
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	8
	NGUYỄN THANH
	HÒA
	Nam
	09BM40208
	28/01/1991
	TIỀN GIANG
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	9
	PHẠM THỊ THU
	HƯƠNG
	Nữ
	09BM40209
	14/12/1991
	ĐĂK NÔNG
	Thiếu:SYLL, Phiếu KSK
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	10
	DƯƠNG VŨ THANH
	HUY
	Nam
	09BM40210
	09/03/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	11
	PHẠM NGỌC MAI
	KHANH
	Nữ
	09BM40211
	20/06/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	12
	 NGUYỄN HOÀNG 
	KIM
	Nam
	09BM40212
	08/05/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	13
	NGUYỄN THỊ BÍCH
	LIÊN
	Nữ
	09BM40213
	05/10/1991
	BÌNH ĐỊNH
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	14
	NGUYỄN THỊ
	LỤA
	Nữ
	09BM40214
	12/10/1991
	ĐỒNG NAI
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	15
	BÙI MINH
	 LUÂN 
	Nam
	09BM40215
	11/04/1991
	ĐỒNG THÁP
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	16
	ĐỖ TIẾN
	LỰC
	Nam
	09BM40216
	19/12/1991
	HẢI PHÒNG
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	17
	HOÀNG HƯƠNG THIÊN
	LÝ
	Nữ
	09BM40217
	13/10/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	18
	NGUYỄN QUANG 
	MINH
	Nam
	09BM40218
	20/06/1985
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	19
	LÊ TRỊNH THÁI
	 NGÂN 
	Nữ
	09BM40219
	20/07/1991
	TP.HCM
	Thiếu SYLL
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	20
	TRƯƠNG THỊ BÍCH
	NGỌC
	Nữ
	09BM40220
	15/04/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	21
	PHAN NHƯ
	NGỌC
	Nữ
	09BM40221
	14/08/1991
	TP.HCM
	Thiếu 1 hình 3*4
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	22
	NGUYỄN HỒNG
	NHUNG
	Nữ
	09BM40222
	15/02/1989
	ĐỒNG NAI
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	23
	NGUYỄN CÔNG
	NINH
	Nam
	09BM40223
	12/07/1991
	LONG AN
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	24
	VÕ MINH
	PHI
	Nam
	09BM40224
	20/12/1990
	KON TUM
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	25
	TRẦN THỊ MỸ
	 PHÚC 
	Nữ
	09BM40225
	29/01/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	26
	NGUYỄN THANH LINH
	PHƯƠNG
	Nữ
	09BM40226
	23/09/1991
	ĐỒNG NAI
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	27
	HUỲNH NGỌC THẢO
	QUYÊN
	Nữ
	09BM40227
	24/04/1991
	KHÁNH HOÀ
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	28
	HOÀNG VĂN
	SINH
	Nam
	09BM40228
	02/07/1991
	ĐỒNG NAI
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	29
	NGUYỄN LÊ
	THÔNG
	Nam
	09BM40229
	10/04/1990
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	30
	PHAN PHẠM HỮU 
	TRÍ
	Nam
	09BM40230
	15/04/1991
	CỬU LONG
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	31
	NGUYỄN THỊ DIỄM
	TRINH
	Nữ
	09BM40231
	19/04/1991
	BÌNH DƯƠNG
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	32
	ĐOÀN QUANG
	TRUNG
	Nam
	09BM40232
	14/11/1990
	ĐỒNG NAI
	Thiếu phiếu KSK
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	33
	PHAN VĂN 
	TUẤN
	Nam
	09BM40233
	17/06/1991
	HÀ NAM
	Đủ hồ sơ
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	34
	NGUYỄN THỊ TƯỜNG
	VI
	Nữ
	09BM40234
	14/05/1991
	BÌNH ĐỊNH
	Thiếu:SYLL
	QUẢN TRỊ KINH DOANH

	 
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	NGUYỄN HỒ VIỆT
	ANH
	Nam
	09FB40401
	07/01/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	2
	NGUYỄN LƯU TUẤN
	ANH
	Nam
	09FB40402
	29/12/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	3
	 NGUYỄN QUỐC MINH 
	ANH
	Nam
	09FB40403
	18/11/1991
	KHÁNH HOÀ
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	4
	NGUYỄN PHAN VÂN
	ANH
	Nữ
	09FB40404
	29/06/1991
	HUẾ
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	5
	NGUYỄN ĐỨC
	CẢNH
	Nam
	09FB40405
	12/01/1990
	ĐakLak
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	6
	PHẠM LY LY
	HÀ
	Nữ
	09FB40406
	25/04/1991
	GIA LAI
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	7
	NGUYỄN MINH
	HIẾU
	Nam
	09FB40407
	25/01/1991
	BÌNH ĐỊNH
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	8
	NGUYỄN VƯƠNG
	HUY
	Nam
	09FB40408
	27/07/1991
	VŨNG TÀU
	1 Ảnh 3*4
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	9
	NGUYỄN PHƯƠNG 
	 KỲ 
	Nam
	09FB40409
	31/03/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	10
	NGUYỄN LIÊN 
	LY
	Nữ
	09FB40410
	11/12/1991
	QUẢNG NGÃI
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	11
	LÊ QUANG
	MINH
	Nam
	09FB40411
	21/10/1991
	BÌNH DƯƠNG
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	12
	HUỲNH XUÂN HOÀNG
	NAM
	Nam
	09FB40412
	15/02/1991
	BÌNH ĐỊNH
	Thiếu 10.000 vnđ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	13
	ĐỖ THỊ 
	NGA
	Nữ
	09FB40413
	08/01/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	14
	NGUYỄN NGỌC QUỲNH
	NGA
	Nữ
	09FB40414
	17/08/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	15
	 PHẠM THỊ HỒNG 
	NGÂN
	Nữ
	09FB40415
	16/09/1991
	BÌNH PHƯỚC
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	16
	NGUYỄN KIM
	NGỌC
	Nữ
	09FB40416
	31/07/1991
	BÌNH DƯƠNG
	Thiếu 1 ảnh 3*4
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	17
	NGUYỄN KIỀU
	OANH
	Nữ
	09FB40417
	16/05/1991
	ĐỒNG NAI
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	18
	TRẦN HỒNG 
	PHÚC
	Nữ
	09FB40418
	12/08/1991
	BÌNH DƯƠNG
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	19
	TRẦN BÍCH
	PHƯƠNG
	Nữ
	09FB40419
	30/09/1991
	HOÀNG LIÊN SƠN
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	20
	NGUYỄN MINH
	QUÂN
	Nam
	09FB40420
	18/09/1991
	HÀ NỘI
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	21
	TRƯƠNG HOÀNG
	QUÂN
	Nam
	09FB40421
	08/10/1990
	ĐỒNG NAI
	5 tấm hình 3*4
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	22
	NGUYỄN PHƯƠNG 
	NAM
	Nam
	09FB40422
	23/10/1991
	VŨNG TÀU
	Thiếu học bạ (công chứng)
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	23
	 VÕ NGUYÊN  
	QUỐC
	Nam
	09FB40423
	08/07/1991
	QUẢNG NAM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	24
	TRẦN DIỆP
	QUỲNH
	Nữ
	09FB40424
	07/03/1991
	PHÚ THỌ
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	25
	PHẠM ĐỨC 
	TÀI
	Nam
	09FB40425
	02/05/1991
	ĐỒNG NAI
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	26
	TRẦN THỊ MINH 
	TÂM
	Nữ
	09FB40426
	19/08/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	27
	PHẠM BÁ
	THÀNH
	Nam
	09FB40427
	21/08/1990
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	28
	 LÊ MAI THANH 
	THẢO
	Nữ
	09FB40428
	17/08/1991
	ĐỒNG NAI
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	29
	PHẠM HOÀNG MINH
	THIỆN
	Nam
	09FB40429
	29/12/1986
	VŨNG TÀU
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	30
	NGUYỄN NGỌC HỒNG
	TRÂM
	Nữ
	09FB40430
	10/12/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	31
	NGUYỄN THANH HUYỀN 
	TRÂM
	Nữ
	09FB40431
	26/07/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	32
	NGUYỄN THỊ MINH
	TRANG
	Nữ
	09FB40432
	21/05/1991
	ĐỒNG NAI
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	33
	 NGUYỄN NGỌC MINH 
	TRANG
	Nữ
	09FB40433
	03/04/1991
	ĐỒNG NAI
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	34
	HOÀNG CẨM
	TÚ
	Nữ
	09FB40434
	16/05/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	35
	 NGUYỄN THANH 
	TUYẾN
	Nam
	09FB40435
	26/11/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	36
	HOÀNG ANH
	VIỆT
	Nam
	09FB40436
	16/07/1991
	HẢI PHÒNG
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	37
	TRẦN ANH
	VIỆT
	Nam
	09FB40437
	29/01/1991
	TP.HCM
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	38
	PHAN
	VŨ
	Nam
	09FB40438
	17/05/1991
	THÁI NGUYÊN
	Đủ hồ sơ
	TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG


Lưu ý:
- Các chương trình liên kết với Đại học Heriot Watt - Anh, Đại học Côn Minh – Trung Quốc, Đại học Côn Sơn – Đài Loan sẽ có thông báo sau ngày 30/9/2009.
 - Thư mời nhập học đã được gửi vào ngày 29/08/2009. Sau ngày 15/9/2009,  sinh viên nào chưa nhận được thư, vui lòng liên hệ  với Trung tâm theo số điện thoại sau: 08 3 7225 221.
- Sinh viên có tên trong danh sách trúng tuyển trên sẽ tập trung vào lúc 8h ngày 05/10/2009.

- Sau đây là kế hoạch đóng học phí HKI năm học 2009 – 2010 của khóa 2009: 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

THÔNG BÁO

Về kế hoạch đóng học phí - Năm học 2009-2010
Khóa 2009

Trung tâm Hợp tác đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM xin thông báo đến Quý phụ huynh kế hoạch đóng học phí năm học 2009 -2010 như sau:

Học phí HK I : 950USD


Thời gian: từ 03/09/2009 – 25/09/2009


Tỷ giá được quy đổi dựa theo tỷ giá bán ra của ngân hàng Vietcombank ngày 03/09/2009. 

	Khóa
	 Số tiền 
	 Tỷ giá 
	 Thành tiền 
	 Thời hạn đóng học phí 

	2009
	           950 
	           17,826 
	      16,934,700 
	03/9 - 25/9/2009


Học phí HK II : 950USD


Thời gian: từ 01/03/2010 – 20/03/2010


Tỷ giá được quy đổi dựa theo tỷ giá bán ra của ngân hàng Vietcombank ngày 01/03/2010 

Tỷ giá áp dụng sẽ được thông báo tại  www.ieecvn.com và trên bảng tin của trung tâm.

Học phí đóng tại phòng Kế hoạch tài chính của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM bằng tiền mặt (VND) hoặc chuyển khoản (VND) theo địa chỉ sau:


Người nộp tiền: ………………………………………………..  MERGEFIELD "F3" 
Chủ tài khoản : Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM.


Số tài khoản    : 801-00001-7


Tại ngân hàng : Sài gòn Thương tín, chi nhánh Thủ Đức


Nội dung: Đóng học phí học kỳ......năm học 2009-2010 cho:

SV: …………………………….  MERGEFIELD "F3"    MSSV: ………………… MERGEFIELD "F6" 
Sau khi chuyển khoản, quý phụ huynh vui lòng fax Giấy ủy nhiệm chi về Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế theo số fax: (08)37.225.221.

Ngày 26 tháng 08 năm 2009

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
· P.KH-TC;                                                                            ( Đã ký)

· PHSV;
· Lưu TT.


NGUYỄN VĂN QUYỀN

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Số 01 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

ĐT / Fax: (08) 37225221 – 0989004162 (Gặp C. Xuân)
